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NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Mặt hàng sắt thép:
Trong tháng 6/2019, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 1,0 triệu tấn với trị giá 721,0 triệu USD, giảm 23,8% về lượng và 26,2% về trị giá so với tháng trước; so với tháng cùng kỳ năm ngoái cũng giảm 14,0% về lượng và 17,9% về trị giá . Trong đó, nhập khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 6/2019 đạt 337,3 nghìn tấn với trị giá 283,0 triệu USD, giảm 27,1% về lượng và 23,3% về trị giá so với tháng trước, so với tháng cùng kỳ năm ngoái cũng giảm cả về lượng và trị giá với mức giảm lần lượt là 25,9% và 22,8%.

Như vậy 6 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu thép về nước ta đạt 7,1 triệu tấn với trị giá 4,8 tỷ USD, tăng 4,0% về lượng và nhưng lại giảm 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nhập khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong 6 tháng năm 2019 đạt 2,3 triệu tấn với trị giá 1,9 triệu USD, giảm 3,8% về lượng và 4,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
1.1. Phương thức vận tải trong nhập khẩu:

Nhập khẩu thép của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay vẫn qua đường biển là chủ yếu, chiếm đến 98,90% về lượng và 98,75% về kim ngạch. Phương thức vận tải đường biển được sử dụng cho nhập khẩu thép từ khá nhiều các thị trường khác nhau như: Ả Rập Xê út, Achentina, Ai Cập, Ấn Độ, Andora, Anh, Ba Lan, Áo, Bănglađet, Bỉ, Braxin, Brunei, Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Canađa, Chilê, Đan Mạch, Đức, Macao, Malaysia, Mêhicô, Myanma, Pháp, Phần Lan, Đài Loan (Trung Quốc).

Trong khi đó, nhập khẩu mặt hàng này bằng đường sắt chỉ chiếm 0,54% về lượng và 0,46% về trị giá, giảm 23,93% về lượng và 39,48% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, duy nhất từ thị trường Trung Quốc.

Các doanh nghiệp trong nước vẫn nhập khẩu mặt hàng này bằng đường bộ, đạt hơn 7 nghìn tấn với trị giá 7,5 triệu USD, bằng đường hàng không đạt hơn 5 nghìn tấn với trị giá 8,8 triệu USD. Tuy nhiên bằng đường bộ và đường hàng không đều giảm cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018 với mức giảm trên 50% và từ các thị trường sau: Campuchia, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Lào, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Áo, Ba Lan, Bỉ, Canađa, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hunggary, Inđônêsia, Italia, Luxembua, Malaysia, Mỹ, Ôxtrâylia, Pakixtan, Pháp, Philippines, Thái Lan, Thụy Sỹ.

Hình 1: Cơ cấu phương thức vận tải trong nhập khẩu sắt sắt thép 6 tháng năm 2019
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.2. Phương thức giao hàng nhập khẩu:
 Phương thức giao hàng CFR được sử dụng chủ yếu nhập khẩu sắt thép trong 6 tháng  đầu năm 2019 chiếm 72,76% về lượng và 62,81% về kim ngạch, chủ yếu từ các thị trường cung cấp như: ả Rập Xê út, Achentina, Ấn Độ, Anh, Ba Lan,Bỉ, Braxin, Brunei, Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Canađa, Chilê, Côlombia, Côtxta Rica, Đài Loan (Trung Quốc), Đan Mạch, Đức, Estonia, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Inđônêsia, Italia, Macao, Malaysia, Mêhicô, Mỹ, Na Uy, Nga, Nhật Bản, Niu Zi Lân, Ôxtrâylia, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Trung Quốc.

Nhập khẩu mặt hàng này bằng phương thức CIF đứng thứ 2 chiếm khoảng 22,58% về lượng và 31,19% về trị giá. Phương thức giao hàng này được sử dụng cho các lô hàng sắt thép nhập khẩu từ: Campuchia, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Trung Quốc, Ấn Độ, Canađa, Chilê, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Niu Zi Lân, Phần Lan, Pháp, Philippines, Singapore, Ả Xê út, Malaysia, Nga. 
Nhập khẩu bằng phương thức FOB chỉ chiếm 2,26% về lượng và 2,29% về trị giá và tăng 19,54% về lượng, tăng 9,814% về trị giá, được sử dụng cho nhập khẩu từ các thị trường cung cấp: Bỉ, Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Ai Cập, Braxin, Ba Lan, Các TVQ Arập Thống nhất

Ngoài các phương thức chính trên, nhập khẩu sắt thép còn bằng các phương thức khác như: DAF, DDU, EXW… với lượng nhập khẩu đạt trên 10 nghìn tấn.

Hình 2: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu sắt thép 
trong 6 tháng đầu năm 2019
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

1.3. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu:
Trong 6 tháng đầu năm 2019, sắt thép được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất qua Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh), chiếm 16,82% tổng lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước và được sử dụng cho nhập khẩu chủ yếu từ các thị trường: Ai Len, Ấn Độ, Anh, Ba Lan, Bỉ, Các TVQ Arập Thống nhất, Braxin, Campuchia, Canađa, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Đan Mạch, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hà Lan, Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Nam Phi, Na Uy, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc.

Nhập khẩu qua Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng) vẫn đứng ở vị trí thứ 2 về lượng nhập khẩu mặt hàng này, chiếm 15,67%. Nguồn cung ứng thép qua cảng này chủ yếu từ: Ả Rập Xê út, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc.
Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh) đứng thứ 3 chiếm 13,98% lượng nhập khẩu mặt hàng này và được sử dụng cho nhập khẩu từ các thị trường như: Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Nhật Bản, Nga, Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Braxin.

Nhập khẩu qua Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Tp Hồ Chí Minh) đạt 626 nghìn tấn với kim ngạch 372,4 triệu USD, tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018, với mức tăng lần lượt là 25,15% và 19,16% và được sử dụng cho nhập khẩu từ các thị trường Braxin, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Inđônêsia, Ấn Độ, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Niu Zi Lân, Singapore, Trung Quốc.

Nhập qua các cảng/cửa khẩu khác như: Bến cảng Tổng hợp Thị Vải, Cảng Đoạn Xá - Hải Phòng, Cảng SITV… đều đạt trên 200 nghìn tấn và từ các thị trường chủ yếu như: Ấn Độ, Braxin, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Inđônêsia, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Ba Lan, Macao, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ.
Hình 3: Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong nhập khẩu sắt thép trong 6 tháng năm 2019
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

Bảng 1:  Nhập khẩu sắt thép vào Việt Nam qua một số cảng biển, cửa khẩu trong 6 tháng năm 2019
	Cảng, cửa khẩu
	6 Tháng năm 2019
	% so 6T/2018
	Thị trường cung cấp

	
	Lượng (tấn)
	Trị giá (usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	905.547
	815.695.019
	28,35
	18,05
	Ai Len, Ấn Độ, Anh, Ba Lan, Bỉ, Các TVQ Arập Thống nhất, Braxin, Campuchia, Canađa, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Đan Mạch, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hà Lan, Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Nam Phi, Na Uy, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc

	Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)
	843.676
	483.883.375
	37,34
	29,12
	Ả Rập Xê út, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ , KỳTrung Quốc

	Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh)
	752.754
	424.670.163
	5,42
	-0,30
	Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Nhật Bản, Nga, Thụy Sỹ, Hàn Quốc

	Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Tp Hồ Chí Minh)
	626.331
	372.417.904
	25,15
	19,16
	Braxin, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Inđônêsia, Ấn Độ, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Niu Zi Lân, Singapore, Trung Quốc

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	336.985
	182.513.328
	-14,86
	-15,88
	Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc

	Cảng Đoạn Xá - TP Hải Phòng
	309.516
	236.514.807
	116,00
	143,74
	Ấn Độ, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Inđônêsia, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

	Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải
	289.924
	174.306.433
	-37,06
	-26,04
	Canađa, CH Dominica, Chilê, Côlombia, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Anh, Ấn Độ, Bỉ

	Cảng SITV (TP Vũng Tàu)
	286.023
	138.618.338
	-34,74
	-31,40
	Anh, Braxin, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ

	Cảng Quốc tế Thị Vải
	196.566
	84.391.199
	148,76
	153,78
	Andora, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Pakixtan, Philippines

	Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)
	124.735
	48.205.920
	-12,49
	-15,06
	Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Trung Quốc

	Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)
	115.429
	57.748.831
	-9,63
	6,30
	Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Inđônêsia, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines

	Cảng Đình Vũ - Tp Hải Phòng
	107.703
	82.397.086
	-16,93
	-21,87
	Ấn Độ, Bỉ, Canađa, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Italia, Malaysia, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc

	Cảng cá Hạ Long
	75.266
	29.767.362
	-38,25
	-50,36
	Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật bản, Trung Quốc

	Cảng Hải Phòng
	63.394
	35.292.242
	-64,87
	-69,72
	Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Nga, Nhật Bản, Phần Lan, Pháp, Singapore, Thái Lan

	Cảng Chùa vẽ (Tp Hải phòng)
	62.353
	25.980.894
	1,91
	-48,51
	Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

	Cảng Đình Vũ Nam Hải
	58.590
	51.485.682
	-24,46
	-27,29
	Ấn Độ, Anh, Ba Lan, Bỉ, Braxin, Canađa, Chilê, Đài Loan (Trung Quốc), Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Italia

	Cảng Nam Đình Vũ
	52.418
	47.166.446
	242,21
	44,02
	Braxin, Bỉ, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Canađa, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Imalaysia, Mêhicô, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Phần Lan, Philippines, Thụy Điển


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.4. Thông tin liên quan:

Quý 2/2019, lợi nhuận ròng của tập đoàn thép POSCO (Hàn Quốc) tăng 17%
Lợi nhuận ròng của Tập đoàn thép Hàn Quốc (POSCO) trong quý 2 năm nay đạt 681,4 tỷ won (khoảng 577 triệu USD), tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng quý 2 tăng chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả của các chi nhánh thuộc nhà sản xuất thép hàng đầu của Hàn Quốc này.

Theo đó, lợi nhuận ròng của POSCO trong quý 2 năm nay đạt 681,4 tỷ won (khoảng 577 triệu USD), tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, lợi nhuận hoạt động trong quý này chỉ đạt 1.060 tỷ won, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu tăng 1,5% lên 16.300 tỷ won.

Hoạt động kinh doanh chủ chốt của hãng đã suy giảm, song hoạt động tại các chi nhánh của hãng đã ghi nhận kết quả khởi sắc, qua đó giúp mang lại lợi nhuận khá cho toàn bộ hoạt động của POSCO.

Đồng won yếu đã đẩy giá thép đi lên, nhưng giá quặng sắt, các nguyên liệu thô khác và chi phí gia tăng đã làm giảm thu nhập hoạt động.

Trong quý 2 này, POSCO đã bán 8,7 triệu tấn các sản phẩm thép, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. POSCO cũng đã nâng mục tiêu đạt doanh số bán các sản phẩm thép trong năm nay từ 35,7 triệu tấn lên 36,2 triệu tấn

2.  Mặt hàng nhựa:

Hiện nay, mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng 3,6 triệu tấn nhựa/năm và đang tăng nhanh ở mức 20%/năm. Một lượng lớn nhựa phát sinh trong sinh hoạt và tiêu dùng cần phải được tái chế. Nếu không có các doanh nghiệp tái chế lớn, với công nghệ hiện đại, lượng phế liệu này sẽ dồn về làng nghề tái chế thủ công, sẽ dẫn tới nguy cơ ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Trong ngành công nghiệp bao bì nhựa của Việt Nam là thiếu hụt nguyên liệu thô nội địa dẫn đến sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhựa dẻo. Trong 5 năm gần đây, năng lực sản xuất polyolefin của ngành hóa dầu ở Việt Nam vẫn giữ mức ổn định, với sự tham gia tích cực từ các nhà đầu tư nước ngoài với công suất sản xuất dự kiến sẽ tăng vào 2019 và 2021. 

Cụ thể, ngành nhựa sẽ cần 8,2 triệu tấn nhựa dẻo mỗi năm. Trong khi đó, sau khi tính tất cả dự án được quy hoạch, sản xuất trong nước sẽ cung cấp 2,34 triệu tấn, chỉ đáp ứng 30% nhu cầu trong nước vào năm 2023. Do đó, sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhựa dẻo nhập khẩu sẽ còn khá dài do do nhu cầu của ngành nhựa nội địa ngày càng tăng. Trước mắt, trong giai đoạn 2018-2022, nhu cầu về nguyên liệu nhựa dẻo sẽ tăng khoảng 9%.

Theo thống kê sơ bộ, trong tháng 6/2019, nhập khẩu nguyên liệu nhựa vào Việt Nam đạt 482,26 nghìn tấn, trị giá 706,28 triệu USD, giảm 12,5% về lượng và giảm 14,2% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm 2018 tăng 6,8% về lượng và giảm 5,2% về trị giá. Tổng nhập khẩu nguyên liệu nhựa trong 6 tháng đầu năm nay đạt 2,98 triệu tấn, trị giá 4,38 tỷ USD, tăng lần lượt 12,4% về lượng và 1,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Về sản phẩm nhựa, trong tháng 6/2019, kim ngạch nhập khẩu đạt 502,18 triệu USD, giảm 11,1% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ 2018. Tổng kim ngạch 6 tháng đầu năm 2019, nước ta nhập khẩu sản phẩm từ nhựa đạt 3,06 tỷ USD, tăng 9,7% so với 6 tháng đầu năm 2018.

2.1. Phương thức vận tải:
Trong 6 tháng đầu năm 2019, giá trị nhập khẩu mặt hàng sản phẩm nhựa và nguyên liệu nhựa qua đường biển vẫn dẫn đầu chiếm 94,42% tỷ trọng, tăng 4,55% nguồn cung từ các thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Ả Rập Xê út, Inđônêsia, Ấn Độ, Đức, Nam Phi, Italia, Bỉ, Ôxtrâylia, Các TVQ Arập Thống nhất.
Nhập khẩu mặt hàng này bằng đường bộ đứng thứ 2, nhưng chỉ chiếm khoảng 5,28% tỷ trọng, tăng 19,61% và được sử dụng cho nhập khẩu từ các thị trường Trung Quốc, Lào, Papua New Guinea, Thái Lan, Hàn Quốc, Campuchia, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Dimbabue, Malaysia, Đài Loan, Ba Lan, Pakixtan, Singapore.

Ngoài ra nhập khẩu mặt hàng này còn qua đường sắt và đường hàng không nhưng chỉ chiếm phần nhỏ, từ hai phương thức này đều giảm khá so với cùng kỳ, trong đó từ đường sắt giảm 79,92%, đường hàng không giảm 68,35% và từ các thị trường Đức, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Bồ Đào Nha.

Hình 4: Cơ cấu phương thức vận tải trong NK nhựa và SP từ nhựa trong 6 tháng đầu năm 2019 (% tính theo trị giá)
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2.2. Phương thức giao hàng:
Phương thức giao hàng nhập khẩu mặt hàng nhựa và nguyên liệu nhựa trong 6 tháng đầu năm 2019 về Việt Nam được sử dụng nhiều nhất vẫn là CIF (chiếm 65,63% tổng giá trị nhựa nhập khẩu), tăng 2,66% so với cùng kỳ, được sử dụng cho các lô hàng nhập khẩu từ các thị trường: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Ả Rập Xê út, Inđônêsia, Ấn Độ, Đức, Qata, Philippines, Các TVQ Arập Thống nhất, Italia, Oman, Bỉ, Hà Lan.
Nhập khẩu mặt hàng này bằng phương thức CFR đứng thứ 2 (chiếm 9,98%), tăng 14,75% so với tháng cùng kỳ năm ngoái, từ các thị trường như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Ả Rập Xê út, Malaysia, Anh, Đức, Bỉ, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Italia, Ôxtrâylia, Mêhicô, Philippines, Qata.

Phương thức FOB chiếm 8,91%, tăng 16,06% so với cùng kỳ năm ngoái và từ các thị trường cung cấp như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Inđônêsia, Mỹ, Tây Ban Nha, Đức, Ấn Độ, Ixraen, Bỉ, Hà Lan, Italia, Pháp, Philippines, Ba Lan.

Hình 5: Cơ cấu phương thức giao hàng trong NK nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 6 tháng đầu năm 2019 (% tính theo trị giá)
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Ngoài các phương thức trên các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu mặt hàng này bằng các phương thức giao hàng khác như: EXW, CIP, DAF, FCA…và đều đạt kim ngạch trên 90 triệu USD.

2.3. Cảng/cửa khẩu nhập khẩu:
Các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu mặt hàng nhựa và nguyên liệu nhựa qua khoảng hơn 20 cảng cửa khẩu khác nhau trong 6 tháng đầu năm nay. 
 Nhập khẩu qua cảng Cát Lái (Tp. Hồ Chí Minh) luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 58,87%) đạt 3,6 tỷ USD, tăng 3,50% so với cùng kỳ năm ngoái, được thực hiện từ các thị trường: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Mỹ, Ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Inđônêsia, Ấn Độ, Qata, Italia, Các TVQ Arập Thống nhất, Oman, Bỉ, Philippines, Ôxtrâylia.
Nhập khẩu mặt hàng này qua Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ) đứng thứ 2 đạt 785,6 triệu USD, chiếm 12,78% giá trị trong tháng, nhập từ các thị trường chính như: 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Ả Rập Xê út, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Mỹ, Inđônêsia, Qata, Tây Ban Nha, Đức, Nga, Ôxtrâylia, Hà Lan, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tiếp theo là Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) chiếm 4,63% tỷ trọng đạt 284,7 triệu USD, tăng 16,39%; và chủ yếu được nhập từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Dimbabue, Singapore, Papua New Guinea.
Hình 6: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong NK nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 6 tháng đầu năm 2019 (% tính theo trị giá)
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Ngoài các cảng trên, các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu mặt hàng này qua các một số cảng/cửa khẩu nhỏ lẻ khác như: Cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn), Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Cảng Tam Hiệp… với kim ngạch đạt trên 8 triệu USD.

Bảng 2:  NK nhựa vào Việt Nam qua một số cảng biển, cửa khẩu 6 tháng năm 2019
	Cảng/cửa khẩu
	6T/2019
(USD)
	6T/2019
so 5T/2018 (%)
	Thị trường cung cấp chính

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	3.618.820.745
	3,50
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Mỹ, Ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Inđônêsia, Ấn Độ, Qata, Italia, Các TVQ Arập Thống nhất, Oman, Bỉ, Philippines, Ôxtrâylia

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	785.467.340
	26,32
	Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Ả Rập Xê út, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ, Mỹ, Inđônêsia, Qata, Tây Ban Nha, Đức, Nga, Ôxtrâylia, Hà Lan, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)
	284.768.510
	16,39
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Dimbabue, Singapore, Papua New Guinea,

	Cảng Đình Vũ - Tp Hải Phòng
	357.777.284
	4,28
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Inđônêsia, Anh, Nga, Philippines, Mỹ, Mêhicô, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Chilê, Campuchia, Hà Lan, Braxin

	GREEN PORT (Tp Hải Phòng )
	298.091.297
	-8,64
	Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Mêhicô, Inđônêsia, Philippines, Hà Lan, Bỉ, Slovenia, Singapore, Canađa, Ấn Độ, Nga, Tây Ban Nha, Đức, Thái Lan

	Đình Vũ Nam Hải
	254.444.571
	-7,78
	Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Ả Rập Xê út, Ấn Độ, Inđônêsia, Ôxtrâylia, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Bỉ, Anh, Ixraen, Thổ Nhĩ Kỳ

	PTSC Đình Vũ
	154.710.537
	64,08
	Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Italia, Nga, Ôxtrâylia, Ả Rập Xê út, Hà Lan, Tây Ban Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Ukraina, Pháp, Ấn Độ

	Cảng Tiên Sa (Tp Đà Nẵng)
	86.636.813
	-6,83
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Malaysia, Thái Lan, Italia, Hà Lan, Đức, Inđônêsia, Kô-eot, Bỉ, ả Rập Xê út, Lithuania, Tây Ban Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Canađa

	Cảng Hải An
	79.719.196
	-2,20
	Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Trung Quốc, Anh, Hồng Kông (Trung Quốc), Italia, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Thái Lan, Kô-eot, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc), ả Rập Xê út, Canađa, Các TVQ Arập Thống nhất, Ấn Độ

	Cảng Vict
	49.692.948
	-37,61
	Thái Lan, Ả Rập Xê út, Singapore, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, Ấn Độ, Mêhicô, Thổ Nhĩ Kỳ, Ôxtrâylia, Ixraen, Canađa, Phần Lan, Slovenia, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, ,

	Cảng Hải Phòng
	46.024.872
	-7,72
	Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Mỹ, Inđônêsia, Ấn Độ, Malaysia, Đức, Slovenia, Italia, Hà Lan

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	31.463.148
	-10,83
	Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Hà Lan, Đức, Ả Rập Xê út, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bỉ, Anh, Italia, Inđônêsia, Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Niu Zi Lân, Ixraen, Pháp, Braxin

	Tân Cảng 128
	54.130.443
	-22,42
	Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Hàn Quốc, ả Rập Xê út, Slovenia, Các TVQ Arập Thống nhất, Kô-eot, Philippines, Ấn Độ, Ba Lan, Malaysia, Đức, Mỹ, Hà Lan, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Singapore

	Tân Cảng (189)
	40.923.674
	47,75
	Trung Quốc, Papua New Guinea, Dimbabue, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Ba Lan

	Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
	28.944.798
	31,10
	Nhật Bản, Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Na Uy, Các TVQ Arập Thống nhất, Đài Loan (Trung Quốc), Bỉ, Canađa

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Tp Vũng Tàu)
	26.991.810
	20,66
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Bỉ, Philippines, Nhật Bản, Mỹ, Kô-eot, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc)

	Cảng Nam Hải
	13.266.542
	-67,80
	Ả Rập Xê út, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Inđônêsia, Singapore

	Cảng ICD Phước Long 1 (TP.HCM)
	25.319.416
	222,01
	Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc

	Cảng HAPHONG-TRANSVINA (Tp Hải Phòng)
	3.404.920
	-49,44
	Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Bỉ, Italia, Hà Lan, Vênêduêla, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
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2.4. Thông tin liên quan:

Đề xuất tăng thuế nhằm hạn chế sản xuất và tiêu dùng với các vật liệu thiếu thân thiện với môi trường 

Theo thống kê của Bộ Tài nguyên Môi trường (TN&MT), Việt Nam mỗi năm phát thải khoảng 25 triệu tấn rác thải sinh hoạt, trong đó rác thải nhựa khoảng 2 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, việc thu hồi rác thải nhựa hiện nay chưa cao, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Rác thải hiện chủ yếu được tập trung, xử lý tại các bãi rác và một phần trôi nổi ra biển.

Trước thực trạng này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TN&MT xây dựng những đề án, kế hoạch nhằm giảm lượng rác thải nhựa. Trong định hướng sửa Luật bảo vệ Môi trường sẽ được Chính phủ trình Quốc hội vào tháng 5/2020 và dự kiến sẽ thông qua Luật này vào cuối năm 2020, Bộ TN&MT tham mưu điều chỉnh 8 nội dung chính của luật, trong đó có những nội dung liên quan đến rác thải nhựa.

Đại diện Bộ TN&MT cũng cho hay, Bộ này đang đẩy nhanh tiến độ trình Chính phủ điều chỉnh Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Chính phủ về danh mục phế liệu được nhập khẩu. Trong đó đối với phế liệu nhựa chỉ cho phép nhập khẩu phế liệu nhựa có giá trị cao.

Bộ cũng nghiên cứu tham mưu bổ sung đưa bao bì nhựa vào đối tượng chịu thuế và nâng cao mức thuế suất để hạn chế việc sản xuất, tiêu dùng. Đồng thời, tăng thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilon khó phân hủy, bổ sung quy định túi nilon thân thiện với môi trường là đối tượng được miễn thuế bảo vệ môi trường, ưu đãi cho các hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế sản phẩm nhựa.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong nước và quốc tế, Việt Nam đang là quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn, ảnh hưởng đế môi trường, việc tăng thuế để hạn chế sản xuất và tiêu dùng với các vật liệu thiếu thân thiện với môi trường như nhựa, túi nilon… là cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm nữa là phải có chính sách để khuyến khích các DN sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế. Ngoài ra, các đề xuất về thuế cũng cần tránh đổ gắng nặng lên vai người dân vì người tiêu dùng là đối tượng cuối cùng sẽ bị tác động bởi việc tăng thuế.

3. Mặt hàng máy móc thiết bị:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2019 nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của nước ta đạt trên 2,82 tỷ USD, giảm 13,9% so với tháng trước và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2019 nhập khẩu mặt hàng máy móc thiết bị của nước ta đạt xấp xỉ 17,65 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.
3.1. Phương thức giao hàng:
Về phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc thiết bị, trong tháng 6 tháng đầu năm 2019, thì phương thức CIF dẫn đầu được sử dụng cho 46,61% lượng máy móc tương ứng với khoảng 1,7 tỷ trị giá máy móc được nhập khẩu theo phương thức này, tăng 7,37% so với cùng kỳ, từ các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Đức, Singapore, Ấn Độ, Malaysia, Italia, Hà Lan, Bỉ, Canađa, Mỹ, Ôxtrâylia, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Anh, Slovenia.

Nhập khẩu bằng FOB chiếm 20,88% đạt 784,6 triệu USD và tăng 6,09% so với cùng kỳ năm ngoái, từ các thị trường: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Thụy Sỹ, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ, Inđônêsia, Pháp, Italia, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Côlombia, Niu Zi Lân, Đức.

Với phương thức CFR nhập khẩu mặt hàng này đạt 269,8 triêu USD (chiếm 7,18% tỷ trọng), tăng 50,22% so với cùng kỳ, từ các thị trường: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Philippines, Inđônêsia, Ấn Độ, Malaysia, Đức, Singapore, Mỹ, Italia, Ôxtrâylia, Tây Ban Nha, Các TVQ Arập Thống nhất, Thái Lan, Triều Tiên, Hà Lan.

Bằng phương thức DAF cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái đạt 186,9 triệu USD, tăng 4,35% (chiếm 4,97% tỷ trọng) từ các thị trường: Trung Quốc, Campuchia, Papua New Guinea, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc, Italia.

Nhập khẩu mặt hàng này trong 6 tháng đầu năm bằng phương thức giao hàng DAT tăng mạnh nhất tuy chỉ đạt 4,4 triệu USD nhưng tăng hơn 1 nghìn % so với cùng kỳ năm 2018, và từ các thị trường như: Anh, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Đức, Singapore, Pháp, Italia, Hà Lan, Ôxtrâylia, Các TVQ Arập Thống nhất, Na Uy, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Malaysia.
Hình 7: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc trong 6 tháng  đầu năm 2019 (% tính theo trị giá)
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 Ngoài các phường thức chính trên, nhập khẩu sản phẩm nhựa và nguyên liệu nhựa được sử dụng với những phương thức khác như: EXW, CIP, DAF, FCA… với kim ngạch đạt trên 100 triệu USD.

3.2. Phương thức thanh toán:
Trong 6 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu máy móc thiết bị vào Việt Nam sử dụng phương thức thanh toán TTR đạt 866,2 triệu USD, chiếm 23,05% tỷ trọng và được sử dụng nhập khẩu từ nhiều thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Đức, Mỹ, Malaysia, Ấn Độ, Italia, Canađa, Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, áo, Hà Lan, Campuchia, Thái Lan.

Nhập khẩu sử dụng phương thức LC đạt 326,8 triệu USD (chiếm 8,70% tỷ trọng) và từ những thị trường Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Canađa, Italia, Luxembua, Thái Lan, Anh, Hồng Kông (Trung Quốc), Tây Ban Nha, Malaysia, Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Slovenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia.

Nhập khẩu bằng phương thức OA đạt 27,7 triệu USD, chiếm 1,34% tỷ trọng và sử dụng cho nhập khẩu từ các thị trường như: Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Andora, Thụy Điển, Italia, Mỹ, Na Uy.

3.3. Các thông tin liên quan:
Chính phủ đã yêu cầu tập trung phát triển một số loại vật liệu cơ bản phục vụ ngành cơ khí máy móc, có tính cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường; tạo lập thị trường ở các phân ngành đã chọn, tạo tiền đề cho ngành cơ khí làm chủ công nghệ và nâng cao khả năng chế tạo. Ban hành các chế tài để bảo hộ hàng trong nước đã sản xuất được, phù hợp cam kết quốc tế. Nhằm thu hút các tập đoàn chế tạo đa quốc gia có tiềm lực và thương hiệu với các ưu đãi có sức hấp dẫn nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm trong đó đặc biệt tập trung vào các dự án sản xuất sản phẩm cơ khí quan trọng, có khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh đó cần giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp xuống còn 15% (thay vì 25% như hiện nay); nâng hệ số điểm ưu tiên cho doanh nghiệp sử dụng sản phẩm chế tạo trong nước thay cho các sản phẩm cung cấp từ nước ngoài khi đấu thầu lên 15% điểm tổng hợp trong bảng đánh giá (thay vì cộng thêm 7,5% điểm tổng hợp như hiện nay)…
Quy định mới về nhập khẩu máy móc, thiết bị qua sử dụng thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vừa góp phần kiểm soát chặt việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, vừa tạo nên môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp đang có hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Việc tiếp tục quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu những máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đã lạc hậu, không cho phép nhập khẩu vào Việt Nam, để tránh tình trạng biến Việt Nam thành ‘bãi rác công nghệ”. Góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ cho những nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất tại Việt Nam để họ có thể duy trì hoạt động sản xuất của mình. Và trong quá trình duy trì hoạt động sản xuất này chúng ta cũng có thể thấy rõ đã xuất hiện nhu cầu thực tiễn về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Trong đó, có trường hợp các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ vẫn đáp ứng vấn đề an toàn, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng, đem lại cho nhà đầu tư lợi ích kinh tế hợp pháp, hợp lý hơn so với việc sử dụng máy móc, thiết bị mới. Thậm chí trong một số trường hợp rất đặc biệt khác, việc sử dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ đã trở thành giải pháp không thể thay thế.

Trước đây việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN thì chúng ta kiểm soát bằng cách đánh giá qua tuổi của máy móc, thiết bị, dây chuyền. Khi đó gần như tất cả các hạng mục máy móc, thiết bị không phân biệt chủng loại thì đều bị giới hạn bởi vấn đề 10 năm tuổi. Tuy nhiên, việc này đã gây nên một số khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện việc nhập khẩu.

Khi Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ra đời, về cơ bản vẫn giữ tiêu chí 10 năm tuổi cho máy móc, thiết bị đơn lẻ (khoảng hơn 100 nhóm thiết bị, máy móc). Bên cạnh đó cũng đã sàng lọc được 16 nhóm thiết bị, máy móc về cơ khí, chế biến gỗ, sản xuất giấy được áp dụng vào tiêu chí như là theo 15 hoặc 20 tuổi. Điểm mới này của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg đã trực tiếp tháo gỡ rất nhiều vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc thiết bị để phục vụ hoạt động sản xuất của mình, đặc biệt có cả các các doanh nghiệp FDI của Nhật Bản, Hàn Quốc khi đầu tư vào Việt Nam.
Trong đó, việc nhập khẩu các thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ được đánh giá một cách đồng bộ qua 5 nhóm tiêu chí cơ bản. Đầu tiên là xác định dây chuyền công nghệ phải đảm bảo công suất, hiệu suất còn lại không thấp hơn 85%, tiêu hao năng lượng không quá 15% so với thiết kế ban đầu của dây chuyền công nghệ. Bản thân dây chuyền của công nghệ không được nằm trong danh mục công nghệ cấm chuyển giao và công nghệ hạn chế chuyển giao được ban hành theo Nghị định số 76/2017 Hướng dẫn triển khai Luật chuyển giao công nghệ.

Mặt khác công nghệ này phải đảm bảo còn được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất trong khối các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OEDC). 
Một điều kiện nữa là những công nghệ mà các nước xuất khẩu đã tuyên bố loại bỏ vì lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, gây mất an toàn cho môi trường thì Việt Nam cũng không chấp nhận. Bản thân dây chuyền công nghệ khi được chế tạo thì phải đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia thuộc các nước khối G7, Hàn Quốc.

Với các tiêu chí này chúng ta sẽ đạt được hai mục tiêu, vừa kiểm soát chặt việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, vừa tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu theo nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.
4. Mặt hàng than: 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2019, nhập khẩu than các loại của nước ta đạt 3,9 triệu tấn, trị giá 375,1 triệu USD, tăng 3,3% về lượng nhưng lại giảm 1,4% về trị giá so với tháng trước; ngược lại so với cùng kỳ năm 2018 tăng 133,4% về lượng và 74,1% về trị giá. 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, tổng lượng than các loại nhập khẩu vào nước ta đạt 20,6 triệu tấn, trị giá là 1,9 tỷ USD, tăng 99,5% về lượng và 64,8% về trị giá so cùng kỳ năm trước.

4.1. Phương thức vận tải:
Nhập khẩu than trong 6 tháng đầu năm 2019, bằng đường biển chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 88,27% trị giá) đạt 27,3 nghìn tấn với kim ngạch 63,8 triệu USD, tăng rất mạnh về lượng, từ thị trường  duy nhất là Trung Quốc.
Nhập khẩu mặt hàng này bằng đường bộ trong 6 tháng đầu năm chỉ chiếm 8,01%; bằng đường sắt chiếm 0,16% với hai phương thức này và được sử dụng cho nhập khẩu từ các thị trường Mỹ, Nam Phi, Đài Loan (Trung Quốc), Canada, Inđônêxia, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Australia…

Ngoài ra có một lượng than nhỏ được nhập bằng đường hàng không chỉ đạt 13 tấn từ các thị trường Australia, Ấn Độ, Pakixtan, Philipine, Inđônêxia, Mỹ, Nam Phi.
Hình 8: Cơ cấu phương thức vận tải trong NK than trong 6 tháng đầu năm 2019   
(về trị giá)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Bảng 3:  Các thị trường đối tác theo phương thức vận tải NK than 6 tháng năm 2019
	PT vận chuyển
	6 tháng năm 2019
	So cùng kỳ năm 2018
	Thị trường cung cấp

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	% về lượng
	% về trị giá
	

	Đường bộ
	27.323.104
	63.850.558
	1.157,46
	-14,21
	Trung Quốc

	Đường biển
	8.339.214
	703.288.343
	137,36
	46,31
	Mỹ, Nam Phi, Đài Loan (Trung Quốc), Canada, Inđônêxia, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Australia

	Đường sắt
	899.648
	1.273.163
	4.883,64
	-78,92
	Trung Quốc

	Đường hàng không
	13
	6.504
	-99,99
	-99,98
	Australia, Ấn Độ, Pakixtan, Philipine, Inđônêxia, Mỹ,Nam Phi

	Khác
	3.005.934
	28.301.124
	766,97
	18,31
	Nga, Inđônêxia, Australia, Đức


(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan)

4.2. Phương thức giao hàng:
Phương thức giao hàng DAP hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất về lượng trong nhập khẩu than của Việt Nam, với tỷ trọng 65,85% về lượng nhưng chỉ đạt 9,19% về trị giá nhập khẩu than của cả nước trong 6 tháng đầu 2019. Các doanh nghiệp sử dụng phương thức giao hàng này cho nhập khẩu từ thị trường như: Trung Quốc, Australia, Canada.
Hình 9: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu than 6 tháng đầu năm 2019 
	Cơ cấu phương thức giao hàng NK than 6 tháng đầu năm 2019 (Lượng)
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	Cơ cấu phương thức thanh toán NK than 6 tháng đầu năm 2019 (Trị giá)
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(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan)

Các lô hàng nhập khẩu than sử dụng phương thức DAT chỉ chiếm 9,16% về lượng và 0,58% về trị giá duy nhất từ thị trường Trung Quốc; tiếp theo nhập khẩu mặt hàng này bằng phương thức FOB chiếm 10,14% về lượng và sử dụng cho nhập khẩu từ các thị trường từ thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Inđônêxia, Australia, Ấn Độ, Nam Phi, Nga; CFR chiếm 9,94% từ các thị trường: Nga, Australia, Trung Quốc, Inđônêxia, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Nga.
4.3. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu:
Trong tháng 6 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu than qua 3 cảng, cửa khẩu đạt trị giá cao nhất là: Cảng Sơn Dương, Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai), Cảng Sơn Dương, Bến cảng Tổng hợp Thị Vải. Trong đó, Cảng Sơn Dương, dẫn đầu chiếm 56,83% tỷ trọng. Nhập khẩu than qua cảng này chủ yếu đến từ Australia.
Nhập khẩu qua cửa khẩu khác như: Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai) chiếm 24,77% tỷ trọng và từ duy nhất thị trường Australia; Bến cảng Tổng hợp Thị Vải xử lý 5,69% tổng lượng than nhập khẩu và chỉ từ thị trường Inđônêxia.
Ngoài các cảng chính trên các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu than qua các cảng khác như: Cảng Cửa Lò (Nghệ An), Cảng Vạn Gia (Quảng Ninh), Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng), Cảng Bình trị (Kiên Giang)… với kim ngạch đạt trên 1 triệu USD.

Hình 10: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong nhập khẩu than 6 tháng năm 2019 

(về lượng)
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Bảng 4:  Top cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu than của Việt Nam 6 tháng năm 2019
	Cửa khẩu
	6 tháng 2019
	So cùng kỳ năm 2018
	Thị trường cung cấp

	
	Số lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	% về lượng
	% về trị giá
	

	Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)
	26.488.140
	51.381.947
	442,61
	-37,53
	Trung Quốc

	Cảng Sơn Dương
	1.231.817
	117.882.048
	12,83
	-41,67
	Australia

	Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang)
	800.000
	227.852
	134,59
	5,58
	Trung Quốc

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	300.003
	11.808.379
	-21,29
	-38,53
	Inđônêxia

	Cảng Cửa Lò (Nghệ An)
	157.646
	11.699.531
	1,37
	-20,23
	Australia

	Cảng Vạn Gia (Quảng Ninh)
	109.281
	9.172.449
	601,28
	788,50
	Trung Quốc

	Cảng Gò Dầu (Phước Thái - Đồng Nai)
	34.112
	360.692
	-81,85
	-95,34
	Ấn Độ

	Đình Vũ Nam Hải
	27.267
	95.515
	88,77
	-38,62
	Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Bình trị (Kiên Giang)
	18.565
	1.834.634
	157,61
	513,83
	Inđônêxia

	Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)
	7.233
	2.236.727
	177,13
	159,46
	Trung Quốc

	Cảng Hải Phòng
	567
	122.529
	-85,97
	-76,08
	Trung Quốc

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	1.040
	325.724
	385,52
	283,63
	Trung Quốc

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)
	407
	126.477
	-71,78
	-72,68
	Trung Quốc

	Cảng Cái Mép - TCIT (Vũng Tàu)
	300
	92.100
	80,72
	32,51
	Trung Quốc

	Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)
	74
	51.605
	-98,55
	-26,45
	Nhật Bản

	PTSC Đình Vũ
	25
	10.625
	-97,18
	-95,55
	Trung Quốc

	Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
	15
	5.175
	1.053,85
	1.108,56
	Trung Quốc
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4.4. Một số thông tin khác:
Mở rộng mỏ than tại Australia

Mới đây, chính quyền bang Queensland của Australia đã thông qua kế hoạch của Công ty Yancoal về việc mở rộng mỏ than nhiệt Cameby Downs nằm tại Surat Basin, cách Brisbane 360km về phía tây bắc.

Theo đó, dự án này sẽ cho phép Yancoal nâng cao sản lượng tại mỏ từ 2,8 triệu tấn/năm lên 3,5 triệu tấn/năm. Ngoài ra, cũng cho phép kéo dài thời gian khai thác tại tổ hợp mỏ, bao gồm một mỏ than nhiệt lộ thiên, một nhà máy chế biến than (CHPP) và những cơ sở hạ tầng từ 45 năm lên 75 năm.

Được biết, Yancoal là công ty khai thác than lớn nhất của Australia. Hiện công ty này đang khai thác và quản lý chín mỏ than tại các bang New South Wales, Queensland và Western Australia, sử dụng 3 ngàn lao động trực tiếp và gián tiếp.

Tại bang Queensland, Công ty đang khai thác và quản lý các mỏ Yarrabee và Cameby Downs. Ngoài ra, Công ty còn liên doanh trong khai thác mỏ than Middlemount gần Emerald. Trong năm 2018, lợi nhuận ròng của Công ty khoảng 622 triệu USD. Tổng giá trị thị trường của vốn (market capitalization) của Yancoal đang ở mức 4,07 tỷ USD.

5. Mặt hàng ô tô: 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu tháng 6 năm 2019 đạt 10.540 chiếc với trị giá 254,37 triệu USD, giảm 26,5% về lượng và giảm 17,5% về trị giá so với tháng 5 năm 2019; còn so với tháng 6 năm 2018 tăng mạnh 214% về lượng và 209,6% về trị giá. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại vào nước ta đạt 75.437 chiếc, trị giá 1,68 tỷ USD, tăng mạnh 509,2% về lượng và 410,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

5.1 Phương thức giao hàng:

Xét về phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô, trong tháng 6 đầu năm 2019, phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho 67,51% lượng ô tô, tương ứng với khoảng 62,64% trị giá ô tô được nhập khẩu theo phương thức này, được sử dụng cho nhập khẩu từ các thị trường: Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Thụy Điển, Italy, Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Mexico, Nga.
Nhập khẩu bằng phương thức giao hàng FOB đứng sau chiếm 23,47% về lượng và 24,14% về trị giá và từ các thị trường: Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia, Italy, Pháp.
Hình 11: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô 6 tháng năm 2019
	Cơ cấu phương thức giao hàng NK ô tô 6 tháng  đầu năm 2019 (Lượng)
	Cơ cấu phương thức giao hàng NK ô tô 6 tháng  đầu năm 2019 (Trị giá)
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5.2 Phương thức thanh toán:
Phương thức thanh toán TTR về nhập khẩu ô tô trong 6 tháng đầu năm 2019 chiếm đến 20,05% về lượng và 23,11% về trị giá, từ các thị trường: Thái Lan, Trung Quốc, Anh, Hà Lan, Đức, Hàn Quốc, Italy, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Áo, Tây Ban Nha.

Với phương thức LC đứng thứ 2, chiếm 9,20% về lượng và 13,79% về trị giá, từ các thị trường Thái Lan, Trung Quốc, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển, Italy, Ấn Độ, Đức, Nga.

Ngoài hai phương thức chính trên các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu mặt hàng này bằng các phương thức thanh toán khác như: OA, DA… 

5.3 Các thông tin liên quan:
Công ty Sumitomo (Nhật Bản) mở rộng hoạt động kinh doanh máy cắt kim loại tại Việt Nam

Sumitomo Electric Hardmetal Corp, công ty con của Sumitomo Electric Industries, Ltd., có trụ sở tại Osaka, Nhật Bản, đã mở rộng hoạt động kinh doanh máy cắt kim loại của mình với việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội và một cơ sở hậu cần cho các công cụ cắt tại Thành phố Kashiwa, Nhật Bản. 

Văn phòng Hà Nội của công ty sẽ thực hiện các hoạt động tiếp thị và các hoạt động khác để kinh doanh dụng cụ cắt kim loại cứng tại Việt Nam và cơ sở tại Nhật Bản dự kiến ​​sẽ rút ngắn thời gian giao hàng cho khách hàng ở phía đông Nhật Bản.

Do tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định tại Việt Nam nên Sumimoto quyết định thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội . Trong những năm gần đây, số lượng các nhà sản xuất ô tô và phụ tùng Nhật Bản đã mở nhà máy ở Việt Nam làm cơ sở sản xuất toàn cầu ngày càng tăng. 
Ngoài hoạt động của các nhà sản xuất Nhật Bản, sự gia tăng của các nhà máy gia công trong các ngành công nghiệp tại Việt Nam cũng đang tạo ra nhu cầu gia tăng đối với các công cụ cắt. Sumitomo Electric sẽ hỗ trợ kỹ thuật gia công cho các đại lý bán hàng địa phương tại Hà Nội, chủ yếu trong các ngành công nghiệp ô tô, thép, công nghiệp, máy bay, bán dẫn và phụ tùng.
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Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong NK thép 6 tháng năm 2019 (về trị giá)



Cảng Cát Lái 	Cảng Hoàng Diệu 	Cảng Bến Nghé 	Cảng Lotus	BC  Tổng hợp Thị Vải	Khác	815695018.90451729	483883375.40466017	424670163.42789578	372417903.65348333	182513328.1619086	1140467436.9786706	

PTVT

				6 tháng năm 2019				% so 6T/2018

		Phương thức vận chuyển		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		TT Nk

		A		5112.5490829		8874336.2156872		-66.07		-55.77		ấn Độ, Anh, áo, Ba Lan, Bỉ, Canađa, Đài Loan, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Hunggary, InđônêsiaI, taliaLuxembua, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản,Ôxtrâylia, Pakixtan, Pháp, PhilippinesThái LanThụy SỹTrung Quốc

		L		7369.35291		7585933.32724689		-86.96		-71.44		Campuchia, Hàn Quốc, Hồng Kông, Lào, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		O		27299.10657		18778061.3529356		72.13		21.69		AndoraBỉCampuchiaĐài LoanHàn QuốcMalaysiaMỹNhật BảnPakixtanReunionPapua New GuineaTrung Quốc

		R		37862.3634		20471626.035805		-29.93		-39.48		Trung Quốc

		S		6999220.804511		4403768021.58472		-14.26		-15.26		ả Rập Xê útAchentinaAi Cậpấn ĐộAndoraAnhBa LanáoBănglađetBỉBraxinBruneiCác TVQ Arập Thống nhấtCampuchiaCanađaChilêĐài LoanĐan MạchĐứcMacaoMalaysiaMêhicôMyanmaPhápPhần Lan





PTGH

				6 tháng năm 2019				% so 6T/2018

		Mã điều kiện giá hóa đơn		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		TT nk

		CFR		5,559,854		3,027,888,639		-9.38		-12.41		ả Rập Xê út, Achentina, ấn Độ, Anh, Ba Lan,Bỉ, Braxin, Brunei, Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Canađa, Chilê, Côlombia, Côtxta Rica, Đài Loan, Đan Mạch, Đức, Estonia, Hồng Kông, Hàn Quốc, Inđônêsia, Italia, Macao, Malaysia, Mêhicô, Mỹ, Na Uy, Nga, Nhật Bản, Niu Zi Lân, Ôxtrâylia, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Trung Quốc

		CIF		1,725,117		1,551,536,657		-5.40		-2.84		ả Rập Xê útAi Lenấn ĐộAnháoBa LanBỉBraxinCác TVQ Arập Thống nhấtCampuchiaCanađaCH DominicaChilêĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngInđônêsiaJamaicaMacaoMalaysiaMêhicôMỹMyanmaNa UyNam PhiNgaNhật BảnÔxtrâyliaPanamaPapua New GuineaPhần LanPhápPhilippinesSingapore

		FOB		172,763		110,196,761		19.54		9.81		Ai Cậpấn ĐộAnhBa LanBỉBraxinCác TVQ Arập Thống nhấtCampuchiaĐài LoanĐứcHàn QuốcHồng KôngHunggaryInđônêsiaLuxembuaMalaysiaMỹNhật BảnÔxtrâyliaPhápPhilippinesSingaporeThái LanThụy SỹTrung Quốc

		C&F		60,722		38,248,639		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		BỉChilêĐài LoanĐan MạchHà LanHàn QuốcHồng KôngInđônêsiaMỹ

		DAF		49,223		27,609,534		-34.59		-36.64		CampuchiaHồng KôngLàoNhật BảnTrung Quốc

		DDU		36,882		20,605,359		-24.50		-21.23		ấn ĐộCác TVQ Arập Thống nhấtĐài LoanHà LanHàn QuốcHồng KôngNhật BảnSingaporeThụy SỹTrung Quốc

		EXW		12,424		15,377,636		16.97		-11.08		ấn ĐộAnháoBỉCác TVQ Arập Thống nhấtĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngInđônêsiaItaliaLuxembuaMalaysiaMỹNhật BảnÔxtrâyliaPhần LanPhápPhilippinesSingaporeSloveniaThái LanThổ Nhĩ KỳThụy SỹTrung Quốc

		DAP		11,218		12,554,991		-69.62		-36.23		ấn ĐộCampuchiaCanađaĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngItaliaLàoMỹNhật BảnPapua New GuineaPhápSingaporeThái LanTrung Quốc

		FAS		4,509		3,642,994		-79.74		-81.43		Hàn QuốcNhật Bản

		CPT		4,029		3,539,673		147.19		188.99		AchentinaAndoraáoBỉĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngMỹNhật BảnThái LanThụy ĐiểnTrung Quốc

		CIP		1,810		4,110,300		-29.79		39.60		AnhBa LanBỉĐài LoanĐứcHàn QuốcHồng KôngMalaysiaMỹNa UyNgaNhật BảnPhápSingaporeThái LanTrung Quốc

		FCA		1,145		3,275,894		-39.64		-48.25		ấn ĐộáoBa LanBỉCampuchiaĐứcHà LanHàn QuốcInđônêsiaItaliaMỹNhật BảnPhápSingaporeThái LanTrung Quốc

		DDP		1,047		1,101,561		-34.75		-30.09		ấn ĐộAndoraĐài LoanĐứcHàn QuốcInđônêsiaLàoMalaysiaMỹNa UyNhật BảnPhápThái LanTrung Quốc

		C&I		116		738,929		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		Nhật BảnSingaporeThụy Điển

		DAT		31		39,909		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		Hà LanPhápTrung Quốc





cảng

				6 Tháng năm 2019				% so 6T/2018

		Cảng, cửa khẩu		Lượng (tấn0		Trị giá (usd)		Lượng		Trị giá		Thị trường cung cấp

		Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)		905,547		815,695,019		28.35		18.05		Ai Len, Ấn Độ, Anh, Ba Lan, Bỉ, Các TVQ Arập Thống nhất, Braxin, Campuchia, Canađa, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Đan Mạch, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hà Lan, Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Nam Phi, Na Uy, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc

		Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)		843,676		483,883,375		37.34		29.12		ả Rập Xê út, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ , KỳTrung Quốc

		Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh)		752,754		424,670,163		5.42		-0.30		Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Nhật Bản, Nga, Thụy Sỹ, Hàn Quốc

		Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Tp Hồ Chí Minh)		626,331		372,417,904		25.15		19.16		Braxin, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quố, Inđônêsia, Ấn Độ, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Niu Zi Lân, Singapore, Trung Quốc

		Bến cảng Tổng hợp Thị Vải		336,985		182,513,328		-14.86		-15.88		Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng Đoạn Xá - TP Hải Phòng		309,516		236,514,807		116.00		143.74		Ấn Độ, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Inđônêsia, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải		289,924		174,306,433		-37.06		-26.04		Canađa, CH Dominica, Chilê, Côlombia, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Anh, Ấn Độ, Bỉ

		Cảng SITV (TP Vũng Tàu)		286,023		138,618,338		-34.74		-31.40		Anh, Braxin, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, SingaporeT, rung Quố, cẤn Độ

		Cảng Quốc tế Thị Vải		196,566		84,391,199		148.76		153.78		Andora, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Pakixtan, Philippines

		Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)		124,735		48,205,920		-12.49		-15.06		Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Trung Quốc

		Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)		115,429		57,748,831		-9.63		6.30		Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Inđônêsia, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines

		Cảng Đình Vũ - Tp Hải Phòng		107,703		82,397,086		-16.93		-21.87		Ấn Độ, Bỉ, Canađa, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Italia, Malaysia, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng cá Hạ Long		75,266		29,767,362		-38.25		-50.36		Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật bản, Trung Quốc

		Cảng Hải Phòng		63,394		35,292,242		-64.87		-69.72		Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Nga, Nhật Bản, Phần Lan, Pháp, Singapore, Thái Lan

		Cảng Chùa vẽ (Tp Hải phòng)		62,353		25,980,894		1.91		-48.51		Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng Đình Vũ Nam Hải		58,590		51,485,682		-24.46		-27.29		Ấn Độ, Anh, Ba Lan, Bỉ, Braxin, Canađa, Chilê, Đài Loan (Trung Quốc), Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Italia

		Cảng Nam Đình Vũ		52,418		47,166,446		242.21		44.02		Braxin, Bỉ, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Canađa, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Imalaysia, Mêhicô, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Phần Lan, Philippines, Thụy Điển

		Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)		48,274		25,803,855		-49.72		-55.22		AnhBỉCanađaCôtxta RicaĐài Loan (Trung Quốc)Nam PhiNhật BảnNicaragoaÔxtrâyliaTrung Quốc

		Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu)		46,765		17,340,559		-61.60		-63.78		Ấn Độ, Anh, Các TVQ Arập Thống nhất, Canađa, CH Dominica, Chilê, Côtxta Rica, Hà Lan, Hàn Quốc, Italia, Mỹ, Mêhicô, Malaysia, Phần Lan, Ôxtrâylia, Philippines, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Trung Quốc

		Cảng Green port ( Hải Phòng) 		44,401		35,306,213		-17.34		-9.05		CanađaĐài Loan (Trung Quốc)BỉHà LanHàn QuốcHồng Kông (Trung Quốc)InđônêsiaMalaysiaMỹNgaNhật BảnÔxtrâyliaPhápPhilippinesSingaporeTây Ban NhaThái Lan

		Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)		19,894		16,726,882		-80.71		-65.49		Đài Loan (Trung Quốc)Hàn QuốcHồng Kông (Trung Quốc)MacaoMalaysiaMỹNgaNhật BảnÔxtrâyliaPhilippinesSingaporeThái LanThụy ĐiểnTrung Quốc

		Cảng container quốc tế SP-ITC		13,276		28,825,104		166.48		250.75		Ấn ĐộAnhBỉĐài Loan (Trung Quốc)Đan MạchĐứcHà LanHàn QuốcItaliaMalaysiaMêhicôMỹNam PhiNgaPhần LanPhápSingaporeTây Ban NhaThái LanThụy ĐiểnTrung Quốc

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)		2,245		2,540,728		-1.28		6.10		BỉĐứcHồng Kông (Trung Quốc)MalaysiaMỹNhật BảnSingaporeSloveniaTrung Quốc

		Cảng Đà Nẵng		1,307		2,048,854		-96.06		-84.47		Ấn ĐộCác TVQ Arập Thống nhấtChilêĐứcHàn QuốcHồng Kông (Trung Quốc)MalaysiaMỹNhật BảnNiu Zi LânÔxtrâyliaSingaporeThái LanTrung Quốc





Sheet2

		Cảng, cửa khẩu		Trị giá (usd)				Cảng Cát Lái 		Cảng Hoàng Diệu 		Cảng Bến Nghé 		Cảng Lotus		BC  Tổng hợp Thị Vải		Khác

		Cảng Cát Lái 		815,695,019				815,695,019		483,883,375		424,670,163		372,417,904		182,513,328		1,140,467,437

		Cảng Hoàng Diệu 		483,883,375

		Cảng Bến Nghé 		424,670,163

		Cảng Lotus		372,417,904

		BC  Tổng hợp Thị Vải		182,513,328

		Khác		1,140,467,437

		Cảng Đoạn Xá - TP Hải Phòng		236,514,807

		Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải		174,306,433

		Cảng SITV (TP Vũng Tàu)		138,618,338

		Cảng Quốc tế Thị Vải		84,391,199

		Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)		48,205,920

		Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)		57,748,831

		Cảng Đình Vũ - Tp Hải Phòng		82,397,086

		Cảng cá Hạ Long		29,767,362

		Cảng Hải Phòng		35,292,242

		Cảng Chùa vẽ (Tp Hải phòng)		25,980,894

		Cảng Đình Vũ Nam Hải		51,485,682

		Cảng Nam Đình Vũ		47,166,446

		Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)		25,803,855

		Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu)		17,340,559

		Cảng Green port ( Hải Phòng) 		35,306,213

		Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)		16,726,882

		Cảng container quốc tế SP-ITC		28,825,104

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)		2,540,728

		Cảng Đà Nẵng		2,048,854

				1,140,467,437



Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong NK thép 6 tháng năm 2019 (về trị giá)



Cảng Cát Lái 	Cảng Hoàng Diệu 	Cảng Bến Nghé 	Cảng Lotus	BC  Tổng hợp Thị Vải	Khác	815695018.90451729	483883375.40466017	424670163.42789578	372417903.65348333	182513328.1619086	1140467436.9786706	
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CIF 	FOB 	CFR 	EXW 	CIP 	DAF 	FCA 	DAP 	Khác	1751549331.459691	784682043.25798225	269882557.73305702	219965989.09086624	206889274.12951115	186918800.52988923	138234563.65307361	106026389.78933483	93921950.698454022	
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		Phương thức giao hàng		6T/2019
(USD)

		CIF 		1,751,549,331				CIF 		FOB 		CFR 		EXW 		CIP 		DAF 		FCA 		DAP 		Khác

		FOB 		784,682,043				1,751,549,331		784,682,043		269,882,558		219,965,989		206,889,274		186,918,801		138,234,564		106,026,390		93,921,951

		CFR 		269,882,558

		EXW 		219,965,989

		CIP 		206,889,274

		DAF 		186,918,801

		FCA 		138,234,564

		DAP 		106,026,390

		Khác		93,921,951





















CIF 	FOB 	CFR 	EXW 	CIP 	DAF 	FCA 	DAP 	Khác	1751549331.459691	784682043.25798225	269882557.73305702	219965989.09086624	206889274.12951115	186918800.52988923	138234563.65307361	106026389.78933483	93921950.698454022	
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DAP	DAT	FOB	CFR	Khác	27122004.604410008	3774130.97	4178053.2675799998	3885981.2660000003	2226302.8003000002	
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		ĐKGH		Lượng (Tấn)		Trị giá (Usd)

		DAP		27,122,004.60		73,680,396.19

		DAT		3,774,130.97		4,682,648.89

		FOB		4,178,053.27		341,069,187.57

		CFR		3,885,981.27		331,997,454.14

		Khác		2,226,302.80		49,993,331.33





DAP	DAT	FOB	CFR	Khác	27122004.604410008	3774130.97	4178053.2675799998	3885981.2660000003	2226302.8003000002	
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Cửa khẩu Lao Cai 	Cảng Sơn Dương	CK Thanh Thủy 	BC Tổng hợp Thị Vải	Cảng Cửa Lò 	Cảng Vạn Gia 	Cảng khác	26488139.919	1231816.78	800000	300003	157646	109280.5	89604.396000000008	

Sheet1

		Cửa khẩu		Số lượng (Tấn)		Trị giá (Usd)

		Cửa khẩu Lao Cai 		26,488,140		51,381,947

		Cảng Sơn Dương		1,231,817		117,882,048

		CK Thanh Thủy 		800,000		227,852

		BC Tổng hợp Thị Vải		300,003		11,808,379

		Cảng Cửa Lò 		157,646		11,699,531

		Cảng Vạn Gia 		109,281		9,172,449

		Cảng khác		89,604		5,261,802





























Cửa khẩu Lao Cai 	Cảng Sơn Dương	CK Thanh Thủy 	BC Tổng hợp Thị Vải	Cảng Cửa Lò 	Cảng Vạn Gia 	Cảng khác	26488139.919	1231816.78	800000	300003	157646	109280.5	89604.396000000008	
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CIF 	FOB 	FCA 	DAF 	CFR 	Khác	48665	16917	2733	1445	1228	1099	

Sheet1

		f		Lượng
(chiếc)		Trị giá
(USD)

		CIF 		48,665		984,329,283

		FOB 		16,917		379,299,193

		FCA 		2,733		40,582,148

		DAF 		1,445		69,316,106

		CFR 		1,228		41,105,138

		Khác		1,099		56,761,463



















CIF 	FOB 	FCA 	DAF 	CFR 	Khác	48665	16917	2733	1445	1228	1099	
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CIF 	FOB 	FCA 	DAF 	CFR 	Khác	984329283.44268489	379299193.09853607	40582147.889817715	69316106.064824611	41105137.57899718	56761462.817456514	
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		f		Lượng
(chiếc)		Trị giá
(USD)																				f		Trị giá
(USD)

		CIF 		48,665		984,329,283																				CIF 		984,329,283

		FOB 		16,917		379,299,193																				FOB 		379,299,193

		FCA 		2,733		40,582,148																				FCA 		40,582,148

		DAF 		1,445		69,316,106																				DAF 		69,316,106

		CFR 		1,228		41,105,138																				CFR 		41,105,138

		Khác		1,099		56,761,463																				Khác		56,761,463



















CIF 	FOB 	FCA 	DAF 	CFR 	Khác	48665	16917	2733	1445	1228	1099	

CIF 	FOB 	FCA 	DAF 	CFR 	Khác	984329283.44268489	379299193.09853607	40582147.889817715	69316106.064824611	41105137.57899718	56761462.817456514	
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Cửa khẩu Lao Cai 	Cảng Sơn Dương	CK Thanh Thủy 	BC Tổng hợp Thị Vải	Cảng Cửa Lò 	Cảng Vạn Gia 	Cảng khác	51381946.97230839	117882048.35723576	227852.39533880012	11808379.21564954	11699530.666584069	9172448.5058722366	5261802.4845135398	
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		Cửa khẩu		Số lượng (Tấn)		Trị giá (Usd)																		Cửa khẩu		Trị giá (Usd)

		Cửa khẩu Lao Cai 		26,488,140		51,381,947																		Cửa khẩu Lao Cai 		51,381,947

		Cảng Sơn Dương		1,231,817		117,882,048																		Cảng Sơn Dương		117,882,048

		CK Thanh Thủy 		800,000		227,852																		CK Thanh Thủy 		227,852

		BC Tổng hợp Thị Vải		300,003		11,808,379																		BC Tổng hợp Thị Vải		11,808,379

		Cảng Cửa Lò 		157,646		11,699,531																		Cảng Cửa Lò 		11,699,531

		Cảng Vạn Gia 		109,281		9,172,449																		Cảng Vạn Gia 		9,172,449

		Cảng khác		89,604		5,261,802																		Cảng khác		5,261,802





























Cửa khẩu Lao Cai 	Cảng Sơn Dương	CK Thanh Thủy 	BC Tổng hợp Thị Vải	Cảng Cửa Lò 	Cảng Vạn Gia 	Cảng khác	26488139.919	1231816.78	800000	300003	157646	109280.5	89604.396000000008	

Cửa khẩu Lao Cai 	Cảng Sơn Dương	CK Thanh Thủy 	BC Tổng hợp Thị Vải	Cảng Cửa Lò 	Cảng Vạn Gia 	Cảng khác	51381946.97230839	117882048.35723576	227852.39533880012	11808379.21564954	11699530.666584069	9172448.5058722366	5261802.4845135398	
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DAP	DAT	FOB	CFR	Khác	73680396.186466575	4682648.8864323553	341069187.56658554	331997454.14100832	49993331.334556818	

Sheet3

		ĐKGH		Lượng (Tấn)																ĐKGH		Trị giá (Usd)

		DAP		27,122,004.60																DAP		73,680,396.19

		DAT		3,774,130.97																DAT		4,682,648.89

		FOB		4,178,053.27																FOB		341,069,187.57

		CFR		3,885,981.27																CFR		331,997,454.14

		Khác		2,226,302.80																Khác		49,993,331.33





DAP	DAT	FOB	CFR	Khác	27122004.604410008	3774130.97	4178053.2675799998	3885981.2660000003	2226302.8003000002	
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Đường biển	Đường bộ	Khác	Đường sắt	703288343.12084341	63850558.167091519	28307628.624010835	1273163.3606143692	
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		Vận chuyển		Trị giá (Usd)

		Đường biển		703,288,343

		Đường bộ		63,850,558

		Khác		28,307,629

		Đường sắt		1,273,163
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CIF 	CFR 	FOB 	EXW 	DAF 	CIP 	Khác	4155409857.2692738	631921888.78179991	563967112.91210258	268299765.88892213	214589765.14374042	205844005.45815977	291834774.95896417	
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		CIF 		4,155,409,857				CIF 		CFR 		FOB 		EXW 		DAF 		CIP 		Khác

		CFR 		631,921,889				4,155,409,857		631,921,889		563,967,113		268,299,766		214,589,765		205,844,005		291,834,775

		FOB 		563,967,113

		EXW 		268,299,766

		DAF 		214,589,765

		CIP 		205,844,005

		Khác		291,834,775























CIF 	CFR 	FOB 	EXW 	DAF 	CIP 	Khác	4155409857.2692738	631921888.78179991	563967112.91210258	268299765.88892213	214589765.14374042	205844005.45815977	291834774.95896417	
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Cảng Cát Lái 	Tân Cảng Hải Phòng 	CK Hữu Nghị 	Cảng Đình Vũ 	GREEN PORT	Đình Vũ Nam Hải 	Cảng khác	3618820745.3201561	785467339.70266843	284768510.49473828	357777283.53171855	298091296.75206029	254444571.36557156	547396657.38368893	

Sheet1

		Cảng/cửa khẩu		6T/2019
(USD)

		Cảng Cát Lái 		3,618,820,745				Cảng Cát Lái 		Tân Cảng Hải Phòng 		CK Hữu Nghị 		Cảng Đình Vũ 		GREEN PORT		Đình Vũ Nam Hải 		Cảng khác

		Tân Cảng Hải Phòng 		785,467,340				3,618,820,745		785,467,340		284,768,510		357,777,284		298,091,297		254,444,571		547,396,657

		CK Hữu Nghị 		284,768,510

		Cảng Đình Vũ 		357,777,284

		GREEN PORT		298,091,297

		Đình Vũ Nam Hải 		254,444,571

		Cảng khác		547,396,657











































Cảng Cát Lái 	Tân Cảng Hải Phòng 	CK Hữu Nghị 	Cảng Đình Vũ 	GREEN PORT	Đình Vũ Nam Hải 	Cảng khác	3618820745.3201561	785467339.70266843	284768510.49473828	357777283.53171855	298091296.75206029	254444571.36557156	547396657.38368893	
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Đường biển	Đường bộ	Khác	5978530176.6192627	334083527.29426849	19253466.499427989	

Sheet1

		Đường biển		5,978,530,177

		Đường bộ		334,083,527

		Khác		19,253,466











Đường biển	Đường bộ	Khác	5978530176.6192627	334083527.29426849	19253466.499427989	

Sheet2





Sheet3






Chart4



Cơ cấu phương thức vận tải trong NK thép 6 tháng năm 2019 (về trị giá)



Đường biển	Đường sắt	Khác	4403768021.5847197	20471626.035805006	35238330.895869672	

Sheet4



		Phương thức vận chuyển		Trị giá						Đường biển		Đường sắt		Khác

		Đường biển		4,403,768,022						4,403,768,022		20,471,626		35,238,331

		Đường sắt		20,471,626

		Khác		35,238,331









Cơ cấu phương thức vận tải trong NK thép 6 tháng năm 2019 (về trị giá)



Đường biển	Đường sắt	Khác	4403768021.5847197	20471626.035805006	35238330.895869672	

PTVT

				6 tháng năm 2019				% so 6T/2018

		Phương thức vận chuyển		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		TT Nk

		Đường hàng không		5,113		8,874,336		-66.07		-55.77		ấn Độ, Anh, áo, Ba Lan, Bỉ, Canađa, Đài Loan, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Hunggary, InđônêsiaI, taliaLuxembua, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản,Ôxtrâylia, Pakixtan, Pháp, PhilippinesThái LanThụy SỹTrung Quốc

		Đường bộ		7,369		7,585,933		-86.96		-71.44		Campuchia, Hàn Quốc, Hồng Kông, Lào, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Khác		27,299		18,778,061		72.13		21.69		Andora, Bỉ, Campuchia, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, Pakixtan, Reunion, Papua New Guinea, Trung Quốc

		Đường sắt		37,862		20,471,626		-29.93		-39.48		Trung Quốc

		Đường biển		6,999,221		4,403,768,022		-14.26		-15.26		ả Rập Xê út, Achentina, Ai Cập, ấn Độ,Andora, Anh, Ba Lan, áo, Bănglađet, Bỉ, Braxin, Brunei, Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Canađa, Chilê, Đài Loan, Đan Mạch, Đức, Macao, Malaysia, Mêhicô, Myanma, Pháp, Phần Lan





PTGH

				6 tháng năm 2019				% so 6T/2018

		Mã điều kiện giá hóa đơn		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		TT nk

		CFR		5,559,854		3,027,888,639		-9.38		-12.41		ả Rập Xê út, Achentina, ấn Độ, Anh, Ba Lan,Bỉ, Braxin, Brunei, Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Canađa, Chilê, Côlombia, Côtxta Rica, Đài Loan, Đan Mạch, Đức, Estonia, Hồng Kông, Hàn Quốc, Inđônêsia, Italia, Macao, Malaysia, Mêhicô, Mỹ, Na Uy, Nga, Nhật Bản, Niu Zi Lân, Ôxtrâylia, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Trung Quốc

		CIF		1,725,117		1,551,536,657		-5.40		-2.84		ả Rập Xê útAi Lenấn ĐộAnháoBa LanBỉBraxinCác TVQ Arập Thống nhấtCampuchiaCanađaCH DominicaChilêĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngInđônêsiaJamaicaMacaoMalaysiaMêhicôMỹMyanmaNa UyNam PhiNgaNhật BảnÔxtrâyliaPanamaPapua New GuineaPhần LanPhápPhilippinesSingapore

		FOB		172,763		110,196,761		19.54		9.81		Ai Cậpấn ĐộAnhBa LanBỉBraxinCác TVQ Arập Thống nhấtCampuchiaĐài LoanĐứcHàn QuốcHồng KôngHunggaryInđônêsiaLuxembuaMalaysiaMỹNhật BảnÔxtrâyliaPhápPhilippinesSingaporeThái LanThụy SỹTrung Quốc

		C&F		60,722		38,248,639		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		BỉChilêĐài LoanĐan MạchHà LanHàn QuốcHồng KôngInđônêsiaMỹ

		DAF		49,223		27,609,534		-34.59		-36.64		CampuchiaHồng KôngLàoNhật BảnTrung Quốc

		DDU		36,882		20,605,359		-24.50		-21.23		ấn ĐộCác TVQ Arập Thống nhấtĐài LoanHà LanHàn QuốcHồng KôngNhật BảnSingaporeThụy SỹTrung Quốc

		EXW		12,424		15,377,636		16.97		-11.08		ấn ĐộAnháoBỉCác TVQ Arập Thống nhấtĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngInđônêsiaItaliaLuxembuaMalaysiaMỹNhật BảnÔxtrâyliaPhần LanPhápPhilippinesSingaporeSloveniaThái LanThổ Nhĩ KỳThụy SỹTrung Quốc

		DAP		11,218		12,554,991		-69.62		-36.23		ấn ĐộCampuchiaCanađaĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngItaliaLàoMỹNhật BảnPapua New GuineaPhápSingaporeThái LanTrung Quốc

		FAS		4,509		3,642,994		-79.74		-81.43		Hàn QuốcNhật Bản

		CPT		4,029		3,539,673		147.19		188.99		AchentinaAndoraáoBỉĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngMỹNhật BảnThái LanThụy ĐiểnTrung Quốc

		CIP		1,810		4,110,300		-29.79		39.60		AnhBa LanBỉĐài LoanĐứcHàn QuốcHồng KôngMalaysiaMỹNa UyNgaNhật BảnPhápSingaporeThái LanTrung Quốc

		FCA		1,145		3,275,894		-39.64		-48.25		ấn ĐộáoBa LanBỉCampuchiaĐứcHà LanHàn QuốcInđônêsiaItaliaMỹNhật BảnPhápSingaporeThái LanTrung Quốc

		DDP		1,047		1,101,561		-34.75		-30.09		ấn ĐộAndoraĐài LoanĐứcHàn QuốcInđônêsiaLàoMalaysiaMỹNa UyNhật BảnPhápThái LanTrung Quốc

		C&I		116		738,929		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		Nhật BảnSingaporeThụy Điển

		DAT		31		39,909		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		Hà LanPhápTrung Quốc





cảng

				6 Tháng năm 2019				% so 6T/2018

		Cảng, cửa khẩu		Lượng (tấn0		Trị giá (usd)		Lượng		Trị giá		Thị trường cung cấp

		Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)		905,547		815,695,019		28.35		18.05		Ai Len, Ấn Độ, Anh, Ba Lan, Bỉ, Các TVQ Arập Thống nhất, Braxin, Campuchia, Canađa, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Đan Mạch, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hà Lan, Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Nam Phi, Na Uy, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc

		Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)		843,676		483,883,375		37.34		29.12		ả Rập Xê út, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ , KỳTrung Quốc

		Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh)		752,754		424,670,163		5.42		-0.30		Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Nhật Bản, Nga, Thụy Sỹ, Hàn Quốc

		Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Tp Hồ Chí Minh)		626,331		372,417,904		25.15		19.16		Braxin, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quố, Inđônêsia, Ấn Độ, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Niu Zi Lân, Singapore, Trung Quốc

		Bến cảng Tổng hợp Thị Vải		336,985		182,513,328		-14.86		-15.88		Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng Đoạn Xá - TP Hải Phòng		309,516		236,514,807		116.00		143.74		Ấn Độ, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Inđônêsia, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải		289,924		174,306,433		-37.06		-26.04		Canađa, CH Dominica, Chilê, Côlombia, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Anh, Ấn Độ, Bỉ

		Cảng SITV (TP Vũng Tàu)		286,023		138,618,338		-34.74		-31.40		Anh, Braxin, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, SingaporeT, rung Quố, cẤn Độ

		Cảng Quốc tế Thị Vải		196,566		84,391,199		148.76		153.78		Andora, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Pakixtan, Philippines

		Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)		124,735		48,205,920		-12.49		-15.06		Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Trung Quốc

		Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)		115,429		57,748,831		-9.63		6.30		Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Inđônêsia, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines

		Cảng Đình Vũ - Tp Hải Phòng		107,703		82,397,086		-16.93		-21.87		Ấn Độ, Bỉ, Canađa, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Italia, Malaysia, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng cá Hạ Long		75,266		29,767,362		-38.25		-50.36		Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật bản, Trung Quốc

		Cảng Hải Phòng		63,394		35,292,242		-64.87		-69.72		Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Nga, Nhật Bản, Phần Lan, Pháp, Singapore, Thái Lan

		Cảng Chùa vẽ (Tp Hải phòng)		62,353		25,980,894		1.91		-48.51		Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng Đình Vũ Nam Hải		58,590		51,485,682		-24.46		-27.29		Ấn Độ, Anh, Ba Lan, Bỉ, Braxin, Canađa, Chilê, Đài Loan (Trung Quốc), Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Italia

		Cảng Nam Đình Vũ		52,418		47,166,446		242.21		44.02		Braxin, Bỉ, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Canađa, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Imalaysia, Mêhicô, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Phần Lan, Philippines, Thụy Điển

		Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)		48,274		25,803,855		-49.72		-55.22		AnhBỉCanađaCôtxta RicaĐài Loan (Trung Quốc)Nam PhiNhật BảnNicaragoaÔxtrâyliaTrung Quốc

		Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu)		46,765		17,340,559		-61.60		-63.78		Ấn Độ, Anh, Các TVQ Arập Thống nhất, Canađa, CH Dominica, Chilê, Côtxta Rica, Hà Lan, Hàn Quốc, Italia, Mỹ, Mêhicô, Malaysia, Phần Lan, Ôxtrâylia, Philippines, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Trung Quốc

		Cảng Green port ( Hải Phòng) 		44,401		35,306,213		-17.34		-9.05		CanađaĐài Loan (Trung Quốc)BỉHà LanHàn QuốcHồng Kông (Trung Quốc)InđônêsiaMalaysiaMỹNgaNhật BảnÔxtrâyliaPhápPhilippinesSingaporeTây Ban NhaThái Lan

		Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)		19,894		16,726,882		-80.71		-65.49		Đài Loan (Trung Quốc)Hàn QuốcHồng Kông (Trung Quốc)MacaoMalaysiaMỹNgaNhật BảnÔxtrâyliaPhilippinesSingaporeThái LanThụy ĐiểnTrung Quốc

		Cảng container quốc tế SP-ITC		13,276		28,825,104		166.48		250.75		Ấn ĐộAnhBỉĐài Loan (Trung Quốc)Đan MạchĐứcHà LanHàn QuốcItaliaMalaysiaMêhicôMỹNam PhiNgaPhần LanPhápSingaporeTây Ban NhaThái LanThụy ĐiểnTrung Quốc

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)		2,245		2,540,728		-1.28		6.10		BỉĐứcHồng Kông (Trung Quốc)MalaysiaMỹNhật BảnSingaporeSloveniaTrung Quốc

		Cảng Đà Nẵng		1,307		2,048,854		-96.06		-84.47		Ấn ĐộCác TVQ Arập Thống nhấtChilêĐứcHàn QuốcHồng Kông (Trung Quốc)MalaysiaMỹNhật BảnNiu Zi LânÔxtrâyliaSingaporeThái LanTrung Quốc
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Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong NK thép 6 tháng năm 2019 (về lượng)



Cảng Cát Lái 	Cảng Hoàng Diệu 	Cảng Bến Nghé 	Cảng Lotus	BC  Tổng hợp Thị Vải	Khác	905546.98387999996	843675.80904399999	752754.10646299995	626331.04486999987	336984.788	1918078.6300379995	

PTVT

				6 tháng năm 2019				% so 6T/2018

		Phương thức vận chuyển		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		TT Nk

		A		5112.5490829		8874336.2156872		-66.07		-55.77		ấn Độ, Anh, áo, Ba Lan, Bỉ, Canađa, Đài Loan, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Hunggary, InđônêsiaI, taliaLuxembua, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản,Ôxtrâylia, Pakixtan, Pháp, PhilippinesThái LanThụy SỹTrung Quốc

		L		7369.35291		7585933.32724689		-86.96		-71.44		Campuchia, Hàn Quốc, Hồng Kông, Lào, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		O		27299.10657		18778061.3529356		72.13		21.69		AndoraBỉCampuchiaĐài LoanHàn QuốcMalaysiaMỹNhật BảnPakixtanReunionPapua New GuineaTrung Quốc

		R		37862.3634		20471626.035805		-29.93		-39.48		Trung Quốc

		S		6999220.804511		4403768021.58472		-14.26		-15.26		ả Rập Xê útAchentinaAi Cậpấn ĐộAndoraAnhBa LanáoBănglađetBỉBraxinBruneiCác TVQ Arập Thống nhấtCampuchiaCanađaChilêĐài LoanĐan MạchĐứcMacaoMalaysiaMêhicôMyanmaPhápPhần Lan





PTGH

				6 tháng năm 2019				% so 6T/2018

		Mã điều kiện giá hóa đơn		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		TT nk

		CFR		5,559,854		3,027,888,639		-9.38		-12.41		ả Rập Xê út, Achentina, ấn Độ, Anh, Ba Lan,Bỉ, Braxin, Brunei, Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Canađa, Chilê, Côlombia, Côtxta Rica, Đài Loan, Đan Mạch, Đức, Estonia, Hồng Kông, Hàn Quốc, Inđônêsia, Italia, Macao, Malaysia, Mêhicô, Mỹ, Na Uy, Nga, Nhật Bản, Niu Zi Lân, Ôxtrâylia, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Trung Quốc

		CIF		1,725,117		1,551,536,657		-5.40		-2.84		ả Rập Xê útAi Lenấn ĐộAnháoBa LanBỉBraxinCác TVQ Arập Thống nhấtCampuchiaCanađaCH DominicaChilêĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngInđônêsiaJamaicaMacaoMalaysiaMêhicôMỹMyanmaNa UyNam PhiNgaNhật BảnÔxtrâyliaPanamaPapua New GuineaPhần LanPhápPhilippinesSingapore

		FOB		172,763		110,196,761		19.54		9.81		Ai Cậpấn ĐộAnhBa LanBỉBraxinCác TVQ Arập Thống nhấtCampuchiaĐài LoanĐứcHàn QuốcHồng KôngHunggaryInđônêsiaLuxembuaMalaysiaMỹNhật BảnÔxtrâyliaPhápPhilippinesSingaporeThái LanThụy SỹTrung Quốc

		C&F		60,722		38,248,639		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		BỉChilêĐài LoanĐan MạchHà LanHàn QuốcHồng KôngInđônêsiaMỹ

		DAF		49,223		27,609,534		-34.59		-36.64		CampuchiaHồng KôngLàoNhật BảnTrung Quốc

		DDU		36,882		20,605,359		-24.50		-21.23		ấn ĐộCác TVQ Arập Thống nhấtĐài LoanHà LanHàn QuốcHồng KôngNhật BảnSingaporeThụy SỹTrung Quốc

		EXW		12,424		15,377,636		16.97		-11.08		ấn ĐộAnháoBỉCác TVQ Arập Thống nhấtĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngInđônêsiaItaliaLuxembuaMalaysiaMỹNhật BảnÔxtrâyliaPhần LanPhápPhilippinesSingaporeSloveniaThái LanThổ Nhĩ KỳThụy SỹTrung Quốc

		DAP		11,218		12,554,991		-69.62		-36.23		ấn ĐộCampuchiaCanađaĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngItaliaLàoMỹNhật BảnPapua New GuineaPhápSingaporeThái LanTrung Quốc

		FAS		4,509		3,642,994		-79.74		-81.43		Hàn QuốcNhật Bản

		CPT		4,029		3,539,673		147.19		188.99		AchentinaAndoraáoBỉĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngMỹNhật BảnThái LanThụy ĐiểnTrung Quốc

		CIP		1,810		4,110,300		-29.79		39.60		AnhBa LanBỉĐài LoanĐứcHàn QuốcHồng KôngMalaysiaMỹNa UyNgaNhật BảnPhápSingaporeThái LanTrung Quốc

		FCA		1,145		3,275,894		-39.64		-48.25		ấn ĐộáoBa LanBỉCampuchiaĐứcHà LanHàn QuốcInđônêsiaItaliaMỹNhật BảnPhápSingaporeThái LanTrung Quốc

		DDP		1,047		1,101,561		-34.75		-30.09		ấn ĐộAndoraĐài LoanĐứcHàn QuốcInđônêsiaLàoMalaysiaMỹNa UyNhật BảnPhápThái LanTrung Quốc

		C&I		116		738,929		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		Nhật BảnSingaporeThụy Điển

		DAT		31		39,909		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		Hà LanPhápTrung Quốc





cảng

				6 Tháng năm 2019				% so 6T/2018

		Cảng, cửa khẩu		Lượng (tấn0		Trị giá (usd)		Lượng		Trị giá		Thị trường cung cấp

		Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)		905,547		815,695,019		28.35		18.05		Ai Len, Ấn Độ, Anh, Ba Lan, Bỉ, Các TVQ Arập Thống nhất, Braxin, Campuchia, Canađa, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Đan Mạch, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hà Lan, Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Nam Phi, Na Uy, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc

		Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)		843,676		483,883,375		37.34		29.12		ả Rập Xê út, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ , KỳTrung Quốc

		Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh)		752,754		424,670,163		5.42		-0.30		Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Nhật Bản, Nga, Thụy Sỹ, Hàn Quốc

		Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Tp Hồ Chí Minh)		626,331		372,417,904		25.15		19.16		Braxin, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quố, Inđônêsia, Ấn Độ, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Niu Zi Lân, Singapore, Trung Quốc

		Bến cảng Tổng hợp Thị Vải		336,985		182,513,328		-14.86		-15.88		Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng Đoạn Xá - TP Hải Phòng		309,516		236,514,807		116.00		143.74		Ấn Độ, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Inđônêsia, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải		289,924		174,306,433		-37.06		-26.04		Canađa, CH Dominica, Chilê, Côlombia, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Anh, Ấn Độ, Bỉ

		Cảng SITV (TP Vũng Tàu)		286,023		138,618,338		-34.74		-31.40		Anh, Braxin, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, SingaporeT, rung Quố, cẤn Độ

		Cảng Quốc tế Thị Vải		196,566		84,391,199		148.76		153.78		Andora, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Pakixtan, Philippines

		Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)		124,735		48,205,920		-12.49		-15.06		Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Trung Quốc

		Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)		115,429		57,748,831		-9.63		6.30		Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Inđônêsia, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines

		Cảng Đình Vũ - Tp Hải Phòng		107,703		82,397,086		-16.93		-21.87		Ấn Độ, Bỉ, Canađa, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Italia, Malaysia, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng cá Hạ Long		75,266		29,767,362		-38.25		-50.36		Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật bản, Trung Quốc

		Cảng Hải Phòng		63,394		35,292,242		-64.87		-69.72		Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Nga, Nhật Bản, Phần Lan, Pháp, Singapore, Thái Lan

		Cảng Chùa vẽ (Tp Hải phòng)		62,353		25,980,894		1.91		-48.51		Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng Đình Vũ Nam Hải		58,590		51,485,682		-24.46		-27.29		Ấn Độ, Anh, Ba Lan, Bỉ, Braxin, Canađa, Chilê, Đài Loan (Trung Quốc), Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Italia

		Cảng Nam Đình Vũ		52,418		47,166,446		242.21		44.02		Braxin, Bỉ, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Canađa, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Imalaysia, Mêhicô, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Phần Lan, Philippines, Thụy Điển

		Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)		48,274		25,803,855		-49.72		-55.22		AnhBỉCanađaCôtxta RicaĐài Loan (Trung Quốc)Nam PhiNhật BảnNicaragoaÔxtrâyliaTrung Quốc

		Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu)		46,765		17,340,559		-61.60		-63.78		Ấn Độ, Anh, Các TVQ Arập Thống nhất, Canađa, CH Dominica, Chilê, Côtxta Rica, Hà Lan, Hàn Quốc, Italia, Mỹ, Mêhicô, Malaysia, Phần Lan, Ôxtrâylia, Philippines, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Trung Quốc

		Cảng Green port ( Hải Phòng) 		44,401		35,306,213		-17.34		-9.05		CanađaĐài Loan (Trung Quốc)BỉHà LanHàn QuốcHồng Kông (Trung Quốc)InđônêsiaMalaysiaMỹNgaNhật BảnÔxtrâyliaPhápPhilippinesSingaporeTây Ban NhaThái Lan

		Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)		19,894		16,726,882		-80.71		-65.49		Đài Loan (Trung Quốc)Hàn QuốcHồng Kông (Trung Quốc)MacaoMalaysiaMỹNgaNhật BảnÔxtrâyliaPhilippinesSingaporeThái LanThụy ĐiểnTrung Quốc

		Cảng container quốc tế SP-ITC		13,276		28,825,104		166.48		250.75		Ấn ĐộAnhBỉĐài Loan (Trung Quốc)Đan MạchĐứcHà LanHàn QuốcItaliaMalaysiaMêhicôMỹNam PhiNgaPhần LanPhápSingaporeTây Ban NhaThái LanThụy ĐiểnTrung Quốc

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)		2,245		2,540,728		-1.28		6.10		BỉĐứcHồng Kông (Trung Quốc)MalaysiaMỹNhật BảnSingaporeSloveniaTrung Quốc

		Cảng Đà Nẵng		1,307		2,048,854		-96.06		-84.47		Ấn ĐộCác TVQ Arập Thống nhấtChilêĐứcHàn QuốcHồng Kông (Trung Quốc)MalaysiaMỹNhật BảnNiu Zi LânÔxtrâyliaSingaporeThái LanTrung Quốc





Sheet2

		Cảng, cửa khẩu		Lượng (tấn0		Trị giá (usd)

		Cảng Cát Lái 		905,547		815,695,019						Cảng Cát Lái 		Cảng Hoàng Diệu 		Cảng Bến Nghé 		Cảng Lotus		BC  Tổng hợp Thị Vải		Khác

		Cảng Hoàng Diệu 		843,676		483,883,375						905,547		843,676		752,754		626,331		336,985		1,918,079

		Cảng Bến Nghé 		752,754		424,670,163

		Cảng Lotus		626,331		372,417,904

		BC  Tổng hợp Thị Vải		336,985		182,513,328

		Khác		1,918,079		1,140,467,437

		Cảng Đoạn Xá - TP Hải Phòng		309,516		236,514,807

		Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải		289,924		174,306,433

		Cảng SITV (TP Vũng Tàu)		286,023		138,618,338

		Cảng Quốc tế Thị Vải		196,566		84,391,199

		Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)		124,735		48,205,920

		Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)		115,429		57,748,831

		Cảng Đình Vũ - Tp Hải Phòng		107,703		82,397,086

		Cảng cá Hạ Long		75,266		29,767,362

		Cảng Hải Phòng		63,394		35,292,242

		Cảng Chùa vẽ (Tp Hải phòng)		62,353		25,980,894

		Cảng Đình Vũ Nam Hải		58,590		51,485,682

		Cảng Nam Đình Vũ		52,418		47,166,446

		Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)		48,274		25,803,855

		Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu)		46,765		17,340,559

		Cảng Green port ( Hải Phòng) 		44,401		35,306,213

		Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)		19,894		16,726,882

		Cảng container quốc tế SP-ITC		13,276		28,825,104

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)		2,245		2,540,728

		Cảng Đà Nẵng		1,307		2,048,854

				1,918,079		1,140,467,437



Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong NK thép 6 tháng năm 2019 (về lượng)



Cảng Cát Lái 	Cảng Hoàng Diệu 	Cảng Bến Nghé 	Cảng Lotus	BC  Tổng hợp Thị Vải	Khác	905546.98387999996	843675.80904399999	752754.10646299995	626331.04486999987	336984.788	1918078.6300379995	
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Cơ cấu phương thức vận tải trong NK thép 6 tháng năm 2019 (về lượng)



Đường biển	Đường sắt	Khác	6999220.8045110013	37862.363400000009	39781.008562899995	

Sheet4

				6 tháng năm 2019				Đường biển		Đường sắt		Khác

		Phương thức vận chuyển		Lượng		Trị giá		6,999,221		37,862		39,781

		Đường biển		6,999,221		4,403,768,022

		Đường sắt		37,862		20,471,626

		Khác		39,781		35,238,331









Cơ cấu phương thức vận tải trong NK thép 6 tháng năm 2019 (về lượng)



Đường biển	Đường sắt	Khác	6999220.8045110013	37862.363400000009	39781.008562899995	

PTVT

				6 tháng năm 2019				% so 6T/2018

		Phương thức vận chuyển		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		TT Nk

		Đường hàng không		5,113		8,874,336		-66.07		-55.77		ấn Độ, Anh, áo, Ba Lan, Bỉ, Canađa, Đài Loan, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Hunggary, InđônêsiaI, taliaLuxembua, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản,Ôxtrâylia, Pakixtan, Pháp, PhilippinesThái LanThụy SỹTrung Quốc

		Đường bộ		7,369		7,585,933		-86.96		-71.44		Campuchia, Hàn Quốc, Hồng Kông, Lào, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Khác		27,299		18,778,061		72.13		21.69		Andora, Bỉ, Campuchia, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ, Nhật Bản, Pakixtan, Reunion, Papua New Guinea, Trung Quốc

		Đường sắt		37,862		20,471,626		-29.93		-39.48		Trung Quốc

		Đường biển		6,999,221		4,403,768,022		-14.26		-15.26		ả Rập Xê út, Achentina, Ai Cập, ấn Độ,Andora, Anh, Ba Lan, áo, Bănglađet, Bỉ, Braxin, Brunei, Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Canađa, Chilê, Đài Loan, Đan Mạch, Đức, Macao, Malaysia, Mêhicô, Myanma, Pháp, Phần Lan





PTGH

				6 tháng năm 2019				% so 6T/2018

		Mã điều kiện giá hóa đơn		Lượng		Trị giá		Lượng		Trị giá		TT nk

		CFR		5,559,854		3,027,888,639		-9.38		-12.41		ả Rập Xê út, Achentina, ấn Độ, Anh, Ba Lan,Bỉ, Braxin, Brunei, Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Canađa, Chilê, Côlombia, Côtxta Rica, Đài Loan, Đan Mạch, Đức, Estonia, Hồng Kông, Hàn Quốc, Inđônêsia, Italia, Macao, Malaysia, Mêhicô, Mỹ, Na Uy, Nga, Nhật Bản, Niu Zi Lân, Ôxtrâylia, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Trung Quốc

		CIF		1,725,117		1,551,536,657		-5.40		-2.84		ả Rập Xê útAi Lenấn ĐộAnháoBa LanBỉBraxinCác TVQ Arập Thống nhấtCampuchiaCanađaCH DominicaChilêĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngInđônêsiaJamaicaMacaoMalaysiaMêhicôMỹMyanmaNa UyNam PhiNgaNhật BảnÔxtrâyliaPanamaPapua New GuineaPhần LanPhápPhilippinesSingapore

		FOB		172,763		110,196,761		19.54		9.81		Ai Cậpấn ĐộAnhBa LanBỉBraxinCác TVQ Arập Thống nhấtCampuchiaĐài LoanĐứcHàn QuốcHồng KôngHunggaryInđônêsiaLuxembuaMalaysiaMỹNhật BảnÔxtrâyliaPhápPhilippinesSingaporeThái LanThụy SỹTrung Quốc

		C&F		60,722		38,248,639		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		BỉChilêĐài LoanĐan MạchHà LanHàn QuốcHồng KôngInđônêsiaMỹ

		DAF		49,223		27,609,534		-34.59		-36.64		CampuchiaHồng KôngLàoNhật BảnTrung Quốc

		DDU		36,882		20,605,359		-24.50		-21.23		ấn ĐộCác TVQ Arập Thống nhấtĐài LoanHà LanHàn QuốcHồng KôngNhật BảnSingaporeThụy SỹTrung Quốc

		EXW		12,424		15,377,636		16.97		-11.08		ấn ĐộAnháoBỉCác TVQ Arập Thống nhấtĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngInđônêsiaItaliaLuxembuaMalaysiaMỹNhật BảnÔxtrâyliaPhần LanPhápPhilippinesSingaporeSloveniaThái LanThổ Nhĩ KỳThụy SỹTrung Quốc

		DAP		11,218		12,554,991		-69.62		-36.23		ấn ĐộCampuchiaCanađaĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngItaliaLàoMỹNhật BảnPapua New GuineaPhápSingaporeThái LanTrung Quốc

		FAS		4,509		3,642,994		-79.74		-81.43		Hàn QuốcNhật Bản

		CPT		4,029		3,539,673		147.19		188.99		AchentinaAndoraáoBỉĐài LoanĐứcHà LanHàn QuốcHồng KôngMỹNhật BảnThái LanThụy ĐiểnTrung Quốc

		CIP		1,810		4,110,300		-29.79		39.60		AnhBa LanBỉĐài LoanĐứcHàn QuốcHồng KôngMalaysiaMỹNa UyNgaNhật BảnPhápSingaporeThái LanTrung Quốc

		FCA		1,145		3,275,894		-39.64		-48.25		ấn ĐộáoBa LanBỉCampuchiaĐứcHà LanHàn QuốcInđônêsiaItaliaMỹNhật BảnPhápSingaporeThái LanTrung Quốc

		DDP		1,047		1,101,561		-34.75		-30.09		ấn ĐộAndoraĐài LoanĐứcHàn QuốcInđônêsiaLàoMalaysiaMỹNa UyNhật BảnPhápThái LanTrung Quốc

		C&I		116		738,929		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		Nhật BảnSingaporeThụy Điển

		DAT		31		39,909		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		Hà LanPhápTrung Quốc





cảng

				6 Tháng năm 2019				% so 6T/2018

		Cảng, cửa khẩu		Lượng (tấn0		Trị giá (usd)		Lượng		Trị giá		Thị trường cung cấp

		Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)		905,547		815,695,019		28.35		18.05		Ai Len, Ấn Độ, Anh, Ba Lan, Bỉ, Các TVQ Arập Thống nhất, Braxin, Campuchia, Canađa, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Đan Mạch, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hà Lan, Inđônêsia, Malaysia, Mỹ, Nam Phi, Na Uy, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc

		Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)		843,676		483,883,375		37.34		29.12		ả Rập Xê út, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ , KỳTrung Quốc

		Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh)		752,754		424,670,163		5.42		-0.30		Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Nhật Bản, Nga, Thụy Sỹ, Hàn Quốc

		Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Tp Hồ Chí Minh)		626,331		372,417,904		25.15		19.16		Braxin, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quố, Inđônêsia, Ấn Độ, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Niu Zi Lân, Singapore, Trung Quốc

		Bến cảng Tổng hợp Thị Vải		336,985		182,513,328		-14.86		-15.88		Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng Đoạn Xá - TP Hải Phòng		309,516		236,514,807		116.00		143.74		Ấn Độ, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Inđônêsia, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải		289,924		174,306,433		-37.06		-26.04		Canađa, CH Dominica, Chilê, Côlombia, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Anh, Ấn Độ, Bỉ

		Cảng SITV (TP Vũng Tàu)		286,023		138,618,338		-34.74		-31.40		Anh, Braxin, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, SingaporeT, rung Quố, cẤn Độ

		Cảng Quốc tế Thị Vải		196,566		84,391,199		148.76		153.78		Andora, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Pakixtan, Philippines

		Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)		124,735		48,205,920		-12.49		-15.06		Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Trung Quốc

		Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)		115,429		57,748,831		-9.63		6.30		Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Inđônêsia, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines

		Cảng Đình Vũ - Tp Hải Phòng		107,703		82,397,086		-16.93		-21.87		Ấn Độ, Bỉ, Canađa, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Italia, Malaysia, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng cá Hạ Long		75,266		29,767,362		-38.25		-50.36		Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật bản, Trung Quốc

		Cảng Hải Phòng		63,394		35,292,242		-64.87		-69.72		Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Macao, Nga, Nhật Bản, Phần Lan, Pháp, Singapore, Thái Lan

		Cảng Chùa vẽ (Tp Hải phòng)		62,353		25,980,894		1.91		-48.51		Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc

		Cảng Đình Vũ Nam Hải		58,590		51,485,682		-24.46		-27.29		Ấn Độ, Anh, Ba Lan, Bỉ, Braxin, Canađa, Chilê, Đài Loan (Trung Quốc), Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Italia

		Cảng Nam Đình Vũ		52,418		47,166,446		242.21		44.02		Braxin, Bỉ, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Canađa, Hà Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Imalaysia, Mêhicô, Mỹ, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Phần Lan, Philippines, Thụy Điển

		Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)		48,274		25,803,855		-49.72		-55.22		AnhBỉCanađaCôtxta RicaĐài Loan (Trung Quốc)Nam PhiNhật BảnNicaragoaÔxtrâyliaTrung Quốc

		Cảng CÁI MÉP - TCIT (Vũng Tàu)		46,765		17,340,559		-61.60		-63.78		Ấn Độ, Anh, Các TVQ Arập Thống nhất, Canađa, CH Dominica, Chilê, Côtxta Rica, Hà Lan, Hàn Quốc, Italia, Mỹ, Mêhicô, Malaysia, Phần Lan, Ôxtrâylia, Philippines, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Trung Quốc

		Cảng Green port ( Hải Phòng) 		44,401		35,306,213		-17.34		-9.05		CanađaĐài Loan (Trung Quốc)BỉHà LanHàn QuốcHồng Kông (Trung Quốc)InđônêsiaMalaysiaMỹNgaNhật BảnÔxtrâyliaPhápPhilippinesSingaporeTây Ban NhaThái Lan

		Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)		19,894		16,726,882		-80.71		-65.49		Đài Loan (Trung Quốc)Hàn QuốcHồng Kông (Trung Quốc)MacaoMalaysiaMỹNgaNhật BảnÔxtrâyliaPhilippinesSingaporeThái LanThụy ĐiểnTrung Quốc

		Cảng container quốc tế SP-ITC		13,276		28,825,104		166.48		250.75		Ấn ĐộAnhBỉĐài Loan (Trung Quốc)Đan MạchĐứcHà LanHàn QuốcItaliaMalaysiaMêhicôMỹNam PhiNgaPhần LanPhápSingaporeTây Ban NhaThái LanThụy ĐiểnTrung Quốc

		Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)		2,245		2,540,728		-1.28		6.10		BỉĐứcHồng Kông (Trung Quốc)MalaysiaMỹNhật BảnSingaporeSloveniaTrung Quốc

		Cảng Đà Nẵng		1,307		2,048,854		-96.06		-84.47		Ấn ĐộCác TVQ Arập Thống nhấtChilêĐứcHàn QuốcHồng Kông (Trung Quốc)MalaysiaMỹNhật BảnNiu Zi LânÔxtrâyliaSingaporeThái LanTrung Quốc
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